
Phụ lục
DANH SÁCH 23 HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B CÓ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỈNH LÀO CAI 

CHƯA TÌM ĐƯỢC THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ ĐỂ TRAO TRẢ
(Kèm Công văn số:            /SNV-NCC ngày          /8/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai)

Số
TT

Số 
Hồ sơ Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh
Dân 
tộc

Quê quán 
(địa danh 

cũ)

Trú quán 
(địa danh cũ) Danh tính người thân Thành phần 

hồ sơ Đơn vị công tác

I. THÀNH PHỐ YÊN BÁI CŨ (08)       

1 56750 Nguyễn Thị 
Hạnh 26/10/1951 Kinh

Xã Tân 
Thịnh, huyện  

Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái

Xã Tân Thịnh, 
huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái 
(Xã Tân Thịnh, 
thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái)

- Bố Nguyễn Văn Bảng 
là Bí thư đảng ủy xã Tân Thịnh; 
Nơi ở Đội 4 HTX Tân Thịnh, 
Trấn Yên, Yên Bái;
- Mẹ Phạm Thị Thọ là xã viên 
HTX nông nghiệp Tân Thịnh, 
huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
- Em Nguyễn Văn Minh ; 
- Em Nguyễn Văn Chấn; 
- Em Nguyễn Văn Mẫn.
- Em (Liệt sỹ)  Nguyễn Văn 
Bình, 

Sơ yếu lý lịch;
 giấy giới thiệu sinh 

hoạt Đoàn;
thẻ cán bộ; Lý lịch 

đoàn viên

Nơi công tác  
trước khi đi B: 
Trường Trung 
cấp ngân hàng 
miền núi Trung 
ương (Bắc Thái, 
nay là tỉnh Thái 
Nguyên)

2 56757 Nguyễn Văn 
Kiểm 8.1972 Kinh

Xã Phúc Lộc, 
Trấn Yên, 
Yên Bái

Xã Phúc Lộc, 
Trấn Yên, 
Yên Bái 

(Xã Phúc Lộc, 
thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái)

- Bố Nguyễn Văn Hạnh, xã Phúc 
Lộc, thành phố Yên Bái tỉnh Yên 
Bái;
- Mẹ Nguyễn Thị Thu, xã Phúc 
Lộc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái.
- Em Nguyễn Thị Nguyệt
- Em Nguyễn Thị Nga;
- Em Nguyễn Thị Hằng; Em 
Nguyễn Thị Loan; Em Nguyễn 
Sĩ Luân.

Sơ yếu lý lịch; 
Giấy giới thiệu sinh 

hoạt đoàn;
Thẻ quân trang; 

Học Bạ;
Giấy phép lái xe; 
Phiếu sức khỏe; 

Thẻ cán bộ.

Nơi công tác 
trước khi đi B: 
Trường lái xe 
Quân khu Việt 

Bắc.
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3 56786 Phạm Ngọc 
Tuấn 11/2/1946 Kinh

Xóm Cửa 
Ngòi, xã Âu 
Lâu, Trấn 

Yên, Yên Bái

Xóm Cửa Ngòi, 
xã Âu Lâu, Trấn 

Yên, Yên Bái 
(Xã Âu Lâu, 

thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái)

- Bố Phạm Dương, phụ trách 
Trường Thương nghiệp Yên Bái 
của Ty Thương nghiệp tỉnh Yên 
Bái;
- Mẹ Hà Thị Thục, xóm Cửa 
Ngòi, xã Âu Lâu , huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái;
- Vợ Hà Thị Chúc, sinh năm 
1951 là giáo viên, Trường cấp II 
xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái; (Phòng Giáo dục 
huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái)
- Con Phạm Phương Anh sinh 
năm 1974 ở với mẹ Trường cấp 
II, Hợp Minh, Trấn Yên, Yên 
Bái.
- Em Phạm Tuấn Hùng bộ đội;
- Em Phạm Việt Sơn bộ đội;
- Em Phạm Kim Oanh học sinh 
Trường ngân hàng miền núi Bắc 
Thái.
- Em Phạm Việt Hải.

Thẻ cán bộ; Bản kê 
khai lý lịch tự 

thuật;
Giấy giới thiệu sinh 

hoạt  đoàn;
Giấy chứng nhận 

chuyển đi;
Thẻ cán bộ; Đơn 

xin vào các Trường 
Đại học;

và Trung học 
chuyên nghiệp; 
hiếu dự tuyển; 

bản trích học bạ,…

Nơi công tác 
trước khi đi B: 
Quay phim ở 

xưởng phim thời 
sự tài liệu trung 

ương

4 56797 Hồ Văn Thọ 15.01.1933 Kinh

xã Âu Lâu, 
huyện Trấn 
Yên, tỉnh 
Yên Bái

xã Âu Lâu, huyện 
Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 
(Xã Âu Lâu, 

thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái)

 

Giấy chứng nhận 
chuyển đi; 

Giấy thôi cấp và 
đăng ký mua lương 

thực

Nơi công tác 
trước khi đi B:
 Ty Bưu điện 

Nghĩa Lộ
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5 56810 Lê Thị Xuân 19/9/1953 Kinh

 xã Xuân 
Lan, huyện 
Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái

Xuân Lan, xã Tuy 
Lộc, huyện Trấn 

Yên, tỉnh Yên Bái 
(Xã Tuy Lộc, 
thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái)

- Bố Lê Cao Thành, năm 1966 là 
Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lan, 
Tuy Lộc
- Mẹ Nguyễn Thị Tráng, xã viên 
HTX Xuân Lan, Tuy Lộc.
- Anh trai Lê Cao Thọ;
- Chị gái Lê Thanh Hải;
- Em gái Lê Thị Lan;
- Em Lê Thị Lan; Lê Thị Cúc; Lê 
Thị Mai; Lê Cao Sơn; Lê Thanh 
Thủy.

- Lý lịch đoàn viên; 
Giấy chứng nhận 

chuyển đi; giấy giới 
thiệu sinh hoạt 

Đoàn; Giấy giới 
thiệu cấp tiếp lương 

thực

Nơi công tác 
trước khi đi B: 

Sinh viên Trường 
Trung học ngân 
hàng miền núi

6 56776

Đinh Thị Kim 
Phương

(Bí danh Tuyết 
Mai)

10/10/1947 Kinh

Xã Xuân 
Lan, huyện 
Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái

Xã Xuân Lan, 
huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái

- Bố Đinh Công Đường, công tác 
tại Phòng phát hành sách giáo 
khoa, tỉnh Nghĩa Lộ;
- Mẹ Ninh Thị Huấn, HTX Tuy 
Lộc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái
- Em Đinh Quốc Truyền, Đinh 
Thị Xuyên, Đinh Thị Cúc, Đinh 
Quốc Thụ, Đinh Quốc Lập, Đinh 
Thị Thu.

Thẻ cán bộ;
Lý lịch cán bộ;
Đơn tình nguyện đi 
B;
Giấy chuyển đi...

Sinh viên  
Trường Trung 

học chuyên 
nghiệp Dược, xã 
An Khả, huyện 

Ân Thi, tỉnh Hải 
Hưng.

7 56740 Trần Đức Cầu 5/2/1957 Kinh

Xã Văn Phú, 
huyện Trấn 

Yên,                                 
tỉnh Yên Bái

Xã Văn Phú, 
huyện Trấn Yên, 

tỉnh Yên Bái 
(Xã Văn Phú, 
thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái)

 Hồ sơ khai 05/5/1975:                      
- Bố Trần Đức Tuân, xã Văn 
Phú, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái.
- Mẹ Phùng Thị Chục;
- Chị Trần Hồng Chính là công 
nhân mỏ;
- Anh Trần Đức Thắng là bộ đội;
- Chị Trần Thị Liên;
- Chị Trần Thị Hoàn;
- Em Trần Đức Hùng;
- Em Trần Đức Dũng;
- Em Trần Đức Chiến;                            
- Em Trần Thị Thêm.               

- Lý lịch đoàn viên;  
- Giấy giới thiệu 

cấp tiếp lương thực

Nơi công tác 
trước khi đi B:                               

Nhà máy Chè đen 
Yên Bái
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8 56736

Bạch Văn Bái                           
(Bạch Văn Bai, 

do sơ yếu lý 
lịch cũ mờ khó 
xác định tên)

1936  
Thị xã Yên 

Bái,                 
tỉnh Yên Bái

Số nhà 33, phố 
Căng,                                   

thị xã Yên Bái,                                        
tỉnh Yên Bái

- Bố Bạch Văn Khiết làm nghề 
thợ bạc;
- Mẹ Trần Thị Ngọc;
- Chị gái Bạch Thị An, là giáo 
viên cấp II thị xã Yên Bái, có 
chồng là Vũ Quý Kỳ, bộ đội;
- Em gái Bạch Thị Sảng;
- Em Bạch Thị Khang;
- Em Bạch Tiến Đức; Bạch Thị 
Phương.

Sơ lược lý lịch

Nơi công tác 
trước khi đi B: 
Bác sĩ chuyên 
khoa sản, Bệnh 
viện khu tự trị 
Việt Bắc, Thái 
Nguyên

II. HUYỆN YÊN BÌNH CŨ (03)       

9 56802 Nguyễn Ngọc 
Thụ 26/4/1940 Kinh

Thôn Phú 
Mỹ,                    

Xã Phú 
Thịnh,                  

huyện Yên 
Bình,                  

tỉnh Yên Bái

Thôn An Ngoại,                     
Xã An Sơn,                          
huyện Thủy 

Nguyên,                  
thành phố Hải 

Phòng

Thẻ cán bộ kê khai 2/1971:                
- Cha: Nguyễn Viết Phú, cư trú 
tại số nhà 23, phố Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Hải Phòng;
- Mẹ: Nguyễn Thị Hiếu; 
- Vợ: Trương Thị Phố; Địa chỉ: 
Giáo viên trường cấp II, xã An 
Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành 
phố Hải Phòng.                                        
- Các con: Nguyễn Phương Nam; 
Nguyễn Thị Tiến Nam.

Sơ yếu lý lịch; Bản 
kiểm điểm; Giấy 
khám sức khỏe;

Bằng tốt nghiệp sư 
phạm trung cấp; 

Đơn tình nguyện đi 
B, Giới thiệu kết 
nạp đảng; Phiếu 

chuyển Đảng tịch 
của đảng viên; Thẻ 

cán bộ

Nơi công tác 
trước khi đi B:                                                   
- Từ 9/1961 - 
10/1963: Giáo 

viên Trường cấp 
II Kỳ Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, 
thành phố Hải 

Phòng;                                                                         
- Từ 8/1970- 
2/1971: Hiệu 

trưởng Trường 
cấp II, Kỳ Sơn. 
Thủy Nguyên, 
thành phố  Hải 

phòng.                                                                 
- Đến 15/2/1971 

đi B.                  



5

10 56773 Lương Văn 
Ngọ 20/10/1943 Kinh

Xã Đại 
Đồng,                       

huyện Yên 
Bình,                          

tỉnh Yên Bái

(Hiệu trưởng) 
Trường Bổ túc 

cán bộ huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên 

Bái.

 Thẻ Cán bộ kê khai 11/1969:                                               
- Bố: Lương Ngọc Lâm, cư trú 
tại xóm Rãnh Cày, xã Mậu 
Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái;                                                                                              
- Mẹ: Cù Thị  Bút;                                          
- Vợ Nguyễn Thị Kim Toán, cán 
bộ Đoàn xã Minh Tiến, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;                                                                                                      
- Con: Lương Thị Tuyết Ánh.                                      
- Các anh chị em: Lương Thị 
Tiếp; Lương Văn Đính; Lương 
Thị Tơ.                       

Thẻ cán bộ; Lý lịch 
giáo sinh; Phiếu 
chuyển đi; Giấy 
chứng nhận sư 
khoa; Lý lịch đoàn 
viên; Giấy chứng 
nhận sinh hoạt 
đoàn; Thẻ đoàn 
viên; Đơn tình 
nguyện đi nam; 
Phiếu thẩm tra lý 
lịch; Nhận xét học 
viên trong khóa 
học; Nhận xét của 
tổ Đảng; Lý lịch 
cán bộ; Giấy chứng 
nhận thôi cấp lương 
thực

 Đơn vị công tác 
trước khi đi B:   - 
Tháng 9/1964: 
Dạy học ở 
Trường Phố 
thông cấp I, xã 
Minh Tiến, huyện 
Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái;                                                                 
- Tháng 2/1966 - 
1969: Giáo viên, 
Hiệu trưởng 
Trường Bổ túc 
văn hóa cán bộ 
huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái.                                          
- Đi B ngày 
22/11/1969

11 56812
Vũ Trọng Xuân
(Bí danh Minh 

Xuân)
4/10/1943 Kinh

Thôn Đức 
Huy,             

xã Yên Bình,                    
huyện Yên 

Bình,                     
tỉnh Yên Bái

Xã Yên Bình,                           
huyện Yên Bình,                      

tỉnh Yên Bái

 
Thẻ cán bộ kê khai 3/1970:                      
- Cha: Vũ Trọng Bình (Vũ Trọng 
Bường) xã viên HTX Tiền 
Phong, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái;                                                           
- Mẹ: Nguyễn Thị Tân;                                
- Vợ: Lại Thị Bích Nụ ( Làm 
công tác tại Ban Chuyển dân tỉnh 
Yên Bái thuộc UB hành chính 
tỉnh Yên Bái);                                               
- Em trai: Vũ Trọng Tĩnh, xã 
Viên HTX Thủ công Tiền Phong 
xã Yên Bình, huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái;                                            
- Em Trai: Vũ Trọng Vượng, 
năm 1970 học tại Liên Xô, ngành 
Địa Chất;                                                                
- Em gái: Vũ Thị Nhâm.

Giấy chứng nhận 
chuyển đi; Thẻ cán 
bộ; Thẻ đoàn viên; 
Giấy giới thiệu sinh 

hoạt đoàn; Giấy 
khám sức khỏe; Lý 
lịch đoàn viên; Học 
bạ; Giấy khai sinh; 
Giấy khai danh dự; 

Quyết định xếp 
lương; Nhận xét 

của cơ quan; Giấy 
giới thiệu sinh hoạt 
công đoàn; Sơ yếu 
lý lịch; Bản khai lý 

lịch

 Đơn vị công tác 
trước khi đi B:   
Cán bộ kỹ thuật 
hữu tuyến (tải 

ba), Ty Bưu điện 
tỉnh Hà Giang.    
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III HUYỆN TRẤN YÊN CŨ (01)       

12 56766 Vũ Ngọc 
Lương   

Cổ phúc, 
huyện Trấn 
Yên, tỉnh 
Yên Bái

 

 
Giấy chứng nhận 

chuyển đi;
Giấy thôi cấp và 

đăng ký mua lương 
thực

,Đơn vị công tác 
trước khi đi B:                                                            
Ty Công an Hà 
Tây

IV HUYỆN LỤC YÊN CŨ (01)       

13 56741 Nguyễn Minh 
Chiến 2/9/1953  

Xã Trần Phú, 
huyện Lục 
Yên, tỉnh 
Yên Bái

Xóm I, Xã Nghĩa 
Đô, huyện Từ 

Liêm, TP Hà Nội

- Cha: Nguyễn Văn Lợi, hoạ sỹ 
Viện chống Lao Trung ương , 
sinh năm 1926.                                                      
-  Mẹ: Lê Thị Hồng, công tác tại 
Kho rau, cửa hàng Bưởi, Công ty 
ra quả Hà Nội, sinh năm 1925

 Sơ yếu lý lịch; Thẻ 
cán bộ; Giấy chứng 

nhận chuyển đi

 Đơn vị công tác 
trước khi đi B:                                                             
- Công tác từ 
tháng 8/1974                                             
- Công nhân lái 
máy kéo trạm 
nông nghiệp 
huyện Từ Liêm.

V KHỐI CƠ QUAN (06)        

14 56782

Lương Xuân 
Tiếp

(Lương Văn 
Tiếp)

27/9/1954 Kinh

Xã Hợp Hòa,                           
huyện Yên 

Bình,                          
tỉnh Yên Bái

Đội 7,                                              
Xã Minh Đông,                            
huyện Văn Yên,                        

tỉnh Yên Bái                                     
(Xã Đông An,                    

huyện Văn Yên,                          
tỉnh Yên Bái)

 
Sơ yếu lý lịch kê khai ngày 
27/4/1973:                                         
- Bố: Lương Văn Hiếng và mẹ: 
Nguyễn Thị Chúc, làm ruộng tại 
Đội 7, xã Minh Đông, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái.                                        
- Chị gái: Lương Thị Lịch, Cửa 
hàng lương thực Trái Hút, huyện 
Văn Yên;                                              
- Chị gái: Lương Thị Thiệp, Cửa 
hàng HTX mua bán, xã Minh 
Đông, Văn Yên;                              
- Em trai: Lương Văn Xuân, 
Lương Văn Thu.

Sơ yếu lý lịch; 
Giấy chứng nhận 
chuyển đi; Lý lịch 
đoàn viên; Thẻ cán 
bộ; Giấy giới thiệu 

sinh hoạt đoàn

 Đơn vị công tác 
trước khi đi B:                                        
Công nhân Đội 

cơ giới 2B, thuộc 
Công ty Khai 
hoang cơ giới,                        
Đông Anh, Hà 

Nội.
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15 26825

Lâm Bảo 
Chương

(Tên khai sinh                     
Lâm Dung 
Chương)

6/3/1952 Hoa 
Kiều

Thị trấn Vạn 
Yên, huyện 
Phù Yên,               

tỉnh Nghĩa 
Lộ                    

(Huyện Phù 
Yên thuộc 

tỉnh Sơn La)

Phố Hoa kiều,                            
Xã Đồng Khê,                     

huyện Văn Chấn,                  
tỉnh Nghĩa Lộ                               

(Xã Đồng Khê, 
huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái)

- Sơ yếu lý lịch kê khai ngày 
07/5/1975:                                               
- Cha đẻ: Lâm Thế Phương, cư 
trú ở Phố Hoa kiều, xã Đồng 
Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 
Bái; 
- Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Phòng, 
- Chị gái: Lâm Ngân Liên, công 
tác tại xí nghiệp cơ khí Sơn La,
- Anh trai: Lâm Bảo Thanh, công 
tác tại trường Đào tạo công nhân 
kỹ thuật Ty Giao thông tỉnh Sơn 
La; 
- Em gái: Lâm Ái Vân, đang học 
tại trường Y sỹ khu Tây Bắc; 
- Em gái: Lâm Thúy Lương đang 
học sinh;
- Em trai: Lâm An Cát đang là 
học sinh

- Sơ yếu lý lịch, 
- Thẻ cán bộ; Lý 
lịch đoàn viên

- Giấy giới thiệu 
sinh hoạt đoàn,

 - Giấy giới thiệu 
cấp tiếp lương thực,

-  Bảng lương

 Đơn vị trước khi 
đi B:           - 

Tháng 5/1969 - 
7/1973: Học viên 
Trường Bưu điện 

Bắc Thái;                                                
- Tháng 10/1974: 
Công tác tại Ty 
Bưu điện Nghĩa 

Lộ

16 56798 Trần Thịnh 7/1/1935 Kinh
Thị xã Yên 

Bái,                     
tỉnh Yên Bái

Thị xã Yên Bái,                   
tỉnh Yên Bái

 
Sơ yếu lý lịch kê khai ngày 
22/5/1975:                                         
- Bố Trần Văn Khôi, đã chết năm 
1945.
- Mẹ Đỗ Thị An.
- Chị Trần Thị Ninh, công tác 
Phòng lương thực thị xã Lai 
Châu;
- Chị Trần Thị Chi, công tác 
Công ty Thực phẩm tỉnh Yên 
Bái;                                                
- Em: Trần Minh, liệt sỹ năm 
1967;
- Em Trần Văn Thanh công tác 
tại ga Yên Bái.                                                                 
- Vợ: Vương Thị Hảo, công tác 
tại Ty Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Sơ yếu lý lịch;                        
Thẻ cán bộ; 

Giấy giới thiệu cấp 
tiếp lương thực

Nơi công tác 
trước khi đi B:                                                   
- Tháng 3/1955 - 
5/1975: Giao 
thông viên Ty 
Bưu điện Yên 
Bái;
Phụ trách kế 
hoạch KD, Ty 
Bưu điện Yên 
Bái;                                             
- Tháng 5/1975: 
Đi công tác B.
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17 56813 Vương Thị Yến 15/8/1951 Kinh

Xã Kim 
Hoàng,                         

huyện Hoài 
Đức,                               

tỉnh Hà Tây

Khu phố 4,                            
thị xã Yên Bái,                      
tỉnh Yên Bái

Sơ yếu lý lịch kê khai ngày 
22/5/1975:                                           
- Bố Vương Lưu, công tác tại 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái;
- Mẹ Phạm Thị Thu, công tác 
Hợp tác xã thủ công; Nơi ở khu 
phố 4 thị xã Yên Bái
- Em Vương Thị Chính;
- Vương Thị Tuyết;
- Vương Thị Mai; 
- Vương Anh Tuấn; Vương Minh 
Ngọc; Vương Thúy Hằng; 
Vương Minh Đức, còn nhỏ đang 
đi học.

Sơ yếu lý lịch, Thẻ 
cán bộ, Lý lịch 
đoàn viên; Giấy 

giới thiệu sinh hoạt 
đoàn; Giấy giới 

thiệu cấp tiếp lương 
thực.

Nơi công tá trước 
khi đi B:

 - Tháng 7/1968 - 
5/1975: Điện báo 
viên, Đài Trung 

tâm, Ty Bưu điện 
Yên Bái.

18 56737 Phạm Thị Bảo 25/3/1948   
Ngân hàng huyện 

Yên Bình,                           
tỉnh Yên Bái

 

Giấy chứng nhận 
chuyển đi; Giấy 

giới thiệu cấp tiếp 
lương thực

Đơn vị công tác 
trước khi đi B:                     

Ngân hàng Nông 
nghiệp huyện 

Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái.

VI TỈNH LÀO CAI CŨ (05)       

19 21309 Nguyễn Thu 
Hà 1952  

Huyện Bắc 
Hà, tỉnh Lào 

Cai
 

Bố đẻ: Nguyễn Huy Giai  
Mẹ đẻ: Vương Thị Phú 
Chị gái: Nguyễn Thị Hồng 
Em trai: Nguyễn Huy Gương và 
05 em nhỏ

Sơ yếu lý lịch.  

20 21311

Lương Văn 
Một 

(Bí danh: 
Lương Minh)

1945  

HTX Tân 
Lân, xã Xuân 

Quang, 
huyện 

BảoThắng, 
tỉnh Lào Cai

 Bố đẻ: Nguyễn Văn Mạch 
Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Nhỡ

Thẻ cán bộ, phiếu 
chuyển đi, giấy 
chứng nhận thôi 
cấp lương thực.
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21 21312 Trương Thúy 
Phương 1952  

Thị xã Lào 
Cai, tỉnh Lào 

Cai.
 

Bố đẻ: Trương Văn Phái 
Mẹ đẻ: Khương Thị Loan 
Chị gái: Trương Thị Lan 
Chị gái: Trương Thị San 
Em gái: Trương Thị Hạnh 
Em gái: Trương Thị Hiền 
Em gái: Trương Thị Hậu 
Em trai: Trương Phúc Sơn 
Em trai: Trương Ngọc Long

Lý lịch đoàn viên.  

22 21313 Trần Kim Sơn   

Xã Duyên 
Hải, thị xã 

Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

  

Quyết định điều 
động cán bộ nhân 
viên của Ty Giao 
thông Vận tải.

 

23 21317
La Quốc Trung 

(Bí danh: La 
Quốc Việt)

1956  Tỉnh Lào Cai  

Bố đẻ: La Văn Hoàng 
Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Dì 
Anh trai: La Văn Nhánh 
Chị gái: La Thị Lan 
Chị gái: La Thị Loan

Sơ yếu lý lịch, thẻ 
cán bộ, phiếu nhận 
hồ sơ.
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